
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
23 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

29/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HOÀNG NAM

3502425594

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : Mua bán thiết bị, máy móc và phụ tùng thay thế cho 
ngành công nghiệp, khai khoáng, tàu biển và giàn khoan, 
ngành dầu khí, hàng hải, xây dựng và phụ tùng thay thế;

4659(Chính)

2. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng;

0220

3. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

4. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết :Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ, chế biến dăm gỗ,  
mùn cưa; (Phải thực hiện đúng quy định của Luật Bảo vệ môi 
trường)

1610

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất củi ép mùn cưa, than củi, viên củi nén mùn 
cưa, viên nén trấu; (Phải thực hiện đúng quy định của Luật  
Bảo vệ môi trường)

1629

6. In ấn
Chi tiết : In bao bì;

1811

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết : Mua bán các loại khí công nghiệp, xăng dầu và các 
chất bôi trơn, làm sạch động cơ;

4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
ĐẦU TƯ HOÀNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG NAM MANUFACTURING AND 
INVESTMENT TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG NAM MIT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0907646899
Email: tuan.manage@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : Mua bán vật liệu xây dựng; Mua bán trang thiết bị 
bảo hộ lao động; Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi 
măng, gạch xây, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh;

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán sắt thép phế liệu, phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ 
làm phế liệu, dầu nhớt phế thải; mua bán các phương tiện, vật 
tư, thiết bị phòng cháy chữa cháy; Mua bán củi ép mùn cưa, 
than củi, viên củi nén mùn cưa, viên nén trấu, dăm gỗ, phân 
bón, hóa chất tẩy rửa, các loại hóa chất công nghiệp khác;

4669

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết : Lắp đặt,bảo trì thiết bị máy móc cho ngành công 
nghiệp, khai khoáng, xây dựng, tàu biển và giàn khoan; Bảo  
trì, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp các thiết bị thuộc các 
ngành công nghiệp (điện công nghiệp, cơ khí, tự động hóa,...); 
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phao tiêu, biển hiệu đường thủy; 
Dịch vụ gia công, sửa chữa các thiết bị cơ khí

3312

12. Xây dựng nhà để ở
chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng; 

4101

13. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống,
…);

4212

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi; 

4299

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết : Lắp đặt hệ thống nước, cứu hỏa và báo cháy; Gia 
công lắp đặt các kết cấu thép và bê tông; Sản xuất phao tiêu, 
đèn báo hiệu đường thủy;

4329

16. Bán buôn đồ uống
Chi tiết :Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia,...), đồ uống  
không cồn (nước giải khát các loại)

4633

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì, hộp giấy, 
hàng lưu niệm,...; Mua bán sách, báo, tạp chí, tài liệu kỹ thuật, 
văn phòng phẩm; Mua bán pin năng lượng mặt trời;

4649

18. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết : Mua bán máy tính, phần mềm máy tính đã đóng gói;

4651

19. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết : Mua bán các thiết bị điện tử, viễn thông, thiết bị điện 
tử điều khiển, tự động hóa, thiết bị phát sóng, linh kiện điện 
thoại;

4652

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết : Vận tải hành khách theo hợp đồng;

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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2.000.000.000 VNĐ

22. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết : Cho thuê xe móoc, xe đặc chủng, xe con chở khách 
không có lái xe;

7710

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết : Cho thuê máy móc, thiết bị công nghiệp, hàng hải, 
xây dựng, văn phòng (máy tính, máy in, máy fax, máy 
photocopy,...); Cho thuê container;

7730

24. Xây dựng nhà không để ở 4102

25. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng; 

4221

26. - Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038078008914
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: căn hộ 618-T6 chung cư Bình Giã, Phường 8, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: căn hộ 618-T6 chung cư Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH TUẤN Nam

04/03/1978 Kinh Việt Nam

04/04/2019 Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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